
TRƯỜNG TCN NẤU ĂN-NVDL VÀ THỜI TRANG HÀ NỘI
                                PHÒNG ĐÀO TẠO

1 Trần Quỳnh Anh 07/08/2006 Nữ
Số nhà 107, Thôn 400, xã Thanh Mỹ, Sơn Tây, 

Hà Nội
0394071028

2 Phan Bùi Ngọc Châu 20/12/2006 Nữ
Số nhà 11, Tổ 6, Hồng Hậu, Phú Thịnh, Sơn 

Tây , Hà Nội 
0366335847

3 Hà Xuân Dũng 03/09/2006 Nam
Số nhà 211- Phường Trung Sơn Trầm - Sơn Tây 

- Hà Nội
 0349359976-

4 Chu Quang Huy 04/07/2006 Nam Tổ dân phố 8, Trung Hưng, Sơn Tây, Hà Nội 0395241963

5 Lê Nguyễn Ngọc Linh 17/01/2006 Nữ
SN 04, Ngõ 14, Ngách 8, TDP Thiều Xuân, 

Viên Sơn,Sơn Tây, Hà Nội
0834941031

6 Nguyễn Thị Ngọc Linh 23/02/2006 Nữ
Số nhà 11- Ngách 52 - Ngõ 162 - Tiền Huân , 

Viên Sơn, Sơn Tây, Hà nội
0362993905

7 Nguyễn Ngọc Minh 30/03/2006 Nam
Tổ dân phố 7 , Trung Sơn Trầm, Sơn Tây, Hà 

Nội
37335095

8 Nguyễn Thành Nam 15/5/2006 Nam 75 Chùa Thông, Sơn Lộc, Sơn Tây, Hà Nội 0866717298

9 Chu Gia Thái 05/07/2006 Nam Tổ dân phố 6 -Trung Hưng - Sơn Tây - Hà Nội 0343135206

10 Hạ Phương Tuấn 10/01/2006 Nam Số nhà 4 - Tổ dân phố 1, Trung Sơn Trầm 0388089972

11 Lê Bảo Vinh 28/11/2006 Nam
Số nhà 12, Ngõ Cẩm An, Ngô Quyền - Sơn Tây, 

Hà Nội
0928353418
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 NĂM HỌC : 2021-2022
 Cơ sở : Sơn Tây

            Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 2021

Người tổng hợp

        Phùng Thị Thu Huyền
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